
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TT Họ và tên
Khóa 

học
Môn phụ trách Số Tín chỉ MSMH Lớp học phần CTĐT

Hình 

thức 

thi CK

Thời lượng thi CKGhi chú

QT GK CK TN

1

Trần Hùng Sơn - 

sonth@uel.edu.vn - 

0909224879

Khóa 20
Các chủ đề đặc biệt trong tài chính 

doanh nghiệp

3.00 NH26 222NH2601 K20404

30% 20% 50% Tự luận 75 phút

Không sử dụng 

tài liệu

2

Nguyễn Thanh Liêm - 

liemnt@uel.edu.vn - 

0969328466

Khóa 20

Đạo đức trong công nghệ tài chính

3.00 CN16 222CN1601 K20414C

30% 20% 50% Tự luận 60 phút Sử dụng tài liệu

3

Tô Thị Thanh Trúc - 

tructtt@uel.edu.vn - 

0914462962

Khóa 20

Đầu tư tài chính (3TC)

3.00 TC23 222TC2301 K20404

30% 20% 50% Tự luận 75 phút Sử dụng tài liệu

4

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324

Khóa 20

Đầu tư tài chính (3TC)

3.00 TC23 222TC2302 K20404C

30% 20% 50% Tự luận 75 phút Sử dụng tài liệu

5

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324

Khóa 20

Đầu tư tài chính (3TC)

3.00 TC23 222TC2303 K20404T

30% 20% 50% Tự luận 75 phút Sử dụng tài liệu

6

Tô Thị Thanh Trúc - 

tructtt@uel.edu.vn - 

0914462962

Khóa 20

Đầu tư tài chính (3TC)

3.00 TC23 222TC2304 K20412

30% 20% 50% Tự luận 75 phút Sử dụng tài liệu

7

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324

Khóa 20

Đầu tư tài chính (3TC)

3.00 TC23 222TC2305 K20414C

30% 20% 50% Tự luận 75 phút Sử dụng tài liệu

8

Nguyễn Thanh Liêm - 

liemnt@uel.edu.vn - 

0969328466

Khóa 20 Gói phần mềm ứng dụng cho tài 

chính 2

3.00 CN09 222CN0901 K20414C

30% 20% 50% Đồ án

9

Nguyễn Thúy Mai - 

ntmai@uel.edu.vn - 

0909249266

Khóa 20
Ngân hàng thương mại nâng cao 

(404CA)
3.00 FB88 222FB8801 K20404CA

Không mở lớp

10

Nguyễn Thúy Mai - 

ntmai@uel.edu.vn - 

0909249266

Khóa 20 Kế toán ngân hàng (Kế toán NHTM) 3.00 KK12 222KK1202 K20405C
Không mở lớp

Tỷ lệ điểm

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THÀNH PHẦN CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023



11

Nguyễn Thị Diễm Hiền - 

hienntd@uel.edu.vn - 

0913835675

Khóa 20
Kế toán ngân hàng (Kế toán NHTM)

3.00 KK12 222KK1201 K20405

30% 20% 50% Viết 75 phút

12

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324, Nguyễn 

Hoàng Anh - 

anhnh@uel.edu.vn - 

Khóa 21
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên 

lý thị trường tài chính)

4.00 FB91 222FB9105 K21408CA

30% 20% 50% Trắc nghiệm60 phút

13

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324, Nguyễn 

Hoàng Anh - 

anhnh@uel.edu.vn - 

Khóa 21
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên 

lý thị trường tài chính)

4.00 FB91 222FB9106 K21410CA

30% 20% 50% Trắc nghiệm60 phút

14

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324, Nguyễn 

Hoàng Anh - 

anhnh@uel.edu.vn - 

Khóa 21
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên 

lý thị trường tài chính)

4.00 FB91 222FB9107 K21411CA

30% 20% 50% Trắc nghiệm60 phút

15

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324, Nguyễn 

Hoàng Anh - 

anhnh@uel.edu.vn - 

Khóa 21
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên 

lý thị trường tài chính)

4.00 FB91 222FB9108
K21413C

A

30% 20% 50% Trắc nghiệm60 phút

16

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324, Nguyễn 

Hoàng Anh - 

anhnh@uel.edu.vn - 

Khóa 21
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên 

lý thị trường tài chính)

4.00 FB91 222FB9101
K21402C

A

30% 20% 50% Trắc nghiệm60 phút

17

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324, Nguyễn 

Hoàng Anh - 

anhnh@uel.edu.vn - 

Khóa 21
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên 

lý thị trường tài chính)

4.00 FB91 222FB9102
K21404C

A

30% 20% 50% Trắc nghiệm60 phút

18

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324, Nguyễn 

Hoàng Anh - 

anhnh@uel.edu.vn - 

Khóa 21
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên 

lý thị trường tài chính)

4.00 FB91 222FB9103
K21405C

A

30% 20% 50% Trắc nghiệm60 phút

19

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324, Nguyễn 

Hoàng Anh - 

anhnh@uel.edu.vn - 

Khóa 21
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên 

lý thị trường tài chính)

4.00 FB91 222FB9104
K21407C

A

30% 20% 50% Trắc nghiệm60 phút

20

Nguyễn Anh Phong - 

phongna@uel.edu.vn - 

0937 484 877, Phan Huy 

Tâm - tamph@uel.edu.vn 

- 0798109293

Khóa 20

Máy học

3.00 CN17 222CN1701 K20414C

30% 20% 50% Đồ án



21

Phạm Thị Thanh Xuân - 

xuanptt@uel.edu.vn - 

0985051222

Khóa 20 Mô hình rủi ro tín dụng trong 

R/Python
3.00 CN10 222CN1001 K20414C

30% 20% 50% Đồ án

22

Hồ Hữu Tín - 

tinhh@uel.edu.vn - 

0961199716

Khóa 21 Ngân hàng 3.00 NH18 222NH1801 K21409
Không mở lơp

23

Hồ Hữu Tín - 

tinhh@uel.edu.vn - 

0961199716, Phạm Thị 

Thanh Xuân - 

xuanptt@uel.edu.vn - 

0985051222

Khóa 21 Ngân hàng 3.00 NH18 222NH1802 K21409C

Không mở lơp

24

Nguyễn Thúy Mai - 

ntmai@uel.edu.vn - 

0909249266

Khóa 20 Ngân hàng đầu tư (404CA) 3.00 FB87 222FB8701 K20404CA
Không mở lơp

25

Lê Đức Quang Tú - 

tuldq@uel.edu.vn - 

0971893644

Khóa 19
Ngân hàng số (2tc)

2.00 NH29 222NH2902 K19404C

20 30 50 Đồ án

Hoàn tất và 

nhập điểm số

26

Lê Đức Quang Tú - 

tuldq@uel.edu.vn - 

0971893644

Khóa 19
Ngân hàng số (2tc)

2.00 NH29 222NH2901 K19412

20 30 50 Đồ án

Hoàn tất và 

nhập điểm số

27

Lê Đức Quang Tú - 

tuldq@uel.edu.vn - 

0971893644

Khóa 19
Ngân hàng số (2tc)

2.00 NH29 222NH2903 K19404

20 30 50 Đồ án

Hoàn tất và 

nhập điểm số

28

Nguyễn Thị Diễm Hiền - 

hienntd@uel.edu.vn - 

0913835675

Khóa 20
Ngân hàng thương mại nâng cao

3.00 NH21 222NH2103 K20412

30% 20% 50% Viết 75 phút

29

Nguyễn Thúy Mai - 

ntmai@uel.edu.vn - 

0909249266

Khóa 20
Ngân hàng thương mại nâng cao

3.00 NH21 222NH2101 K20404C

30% 20% 50%

trắc 

nghiệm 60 phút

30

Nguyễn Thúy Mai - 

ntmai@uel.edu.vn - 

0909249266

Khóa 20 Ngân hàng thương mại nâng cao 

(404CA)

4.00 FB86 222FB8601
K20404C

A

30% 20% 50%

trắc 

nghiệm 75 phút

31

Lê Hoàng Vinh - 

vinhlh@uel.edu.vn - 

0903170499

Khóa 19
Phân tích báo cáo tài chính (2TC)

2.00 TC39 222TC3902 K19404C

30 20 50 Tự luận 60 phút

Đã thi & đã 

hoàn tất điểm

32

Lê Hoàng Vinh - 

vinhlh@uel.edu.vn - 

0903170499

Khóa 19
Phân tích báo cáo tài chính (2TC)

2.00 TC39 222TC3901 K19412

30 20 50 Tự luận 60 phút

Đã thi & đã 

hoàn tất điểm

33

Lê Hoàng Vinh - 

vinhlh@uel.edu.vn - 

0903170499

Khóa 19
Phân tích báo cáo tài chính (2TC)

2.00 TC39 222TC3903 K19404

30 20 50 Tự luận 60 phút

Đã thi & đã 

hoàn tất điểm

34

Nguyễn Anh Phong - 

phongna@uel.edu.vn - 

0937 484 877, Phan Huy 

Tâm - tamph@uel.edu.vn 

- 0798109293

Khóa 20

Phân tích chứng khoán (404CA)

3.00 FB89 222FB8901
K20404C

A

30% 20% 50%

Trắc 

nghiệm 75 phút Sử dụng tài liệu



35

Trần Hùng Sơn - 

sonth@uel.edu.vn - 

0909224879

Khóa 20
Phân tích tài chính theo tình huống

3.00 TC36 222TC3602 K20404C

30% 20% 50% Tự luận 75 phút

Không sử dụng 

tài liệu

36

Tô Thị Thanh Trúc - 

tructtt@uel.edu.vn - 

0914462962

Khóa 20
Phân tích tài chính theo tình huống

3.00 TC36 222TC3601 K20404

30% 20% 50% Tự luận 75 phút

37

Lê Đức Quang Tú - 

tuldq@uel.edu.vn - 

0971893644

Khóa 20
Quản trị ngân hàng (404CA)

4.00 FB90 222FB9001
K20404C

A
30 20 50 Trắc nghiệm và tự luận ngắn90 phút

Sử dụng tài liệu 

1 mặt A4 viết 

tay

38

Lê Hoàng Vinh - 

vinhlh@uel.edu.vn - 

0903170499

Khóa 20
Quản trị rủi ro tài chính

3.00 TC41 222TC4101 K20413

30 20 50

Trắc 

nghiệm 60 phút

39

Lê Hoàng Vinh - 

vinhlh@uel.edu.vn - 

0903170499

Khóa 20
Quản trị rủi ro tài chính

3.00 TC41 222TC4102 K20413C

30 20 50 Trắc nghiệm60 phút

40

Tô Thị Thanh Trúc - 

tructtt@uel.edu.vn - 

0914462962, Bùi Kim 

Phương - 

phuongbk@uel.edu.vn - 

0909233435

Khóa 20

Quản trị tài chính nâng cao (404CA)

4.00 FB94 222FB9401
K20404C

A

30% 20% 50% Trắc nghiệp75 phút

41

Nguyễn Duy Hiệp - 

hiepnd@uel.edu.vn - 

0983894437

Khóa 20
Sáng tạo và khởi nghiệp trong 

Fintech
3.00 CN11 222CN1101 K20414C

Không mở lớp

42

Nguyễn Hải Yến - 

yennh@uel.edu.vn - 

0987176269

Khóa 20 Tài chính cá nhân (3TC) 3.00 TC45 222TC4502 K20404C
Không mở lớp

43

Nguyễn Hải Yến - 

yennh@uel.edu.vn - 

0987176269

Khóa 20
Tài chính cá nhân (3TC)

3.00 TC45 222TC4501 K20404

30% 20% 50% Trắc nghiệm60 phút

44

Phan Huy Tâm - 

tamph@uel.edu.vn - 

0798109293

Khóa 20
Tài chính định lượng

3.00 TC21 222TC2101 K20404

30% 20% 50% Tự luận 75 phút Sử dụng tài liệu

45

Phan Huy Tâm - 

tamph@uel.edu.vn - 

0798109293

Khóa 20
Tài chính định lượng

3.00 TC21 222TC2104 K20412

30% 20% 50% Tự luận 75 phút Sử dụng tài liệu

46

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324

Khóa 20
Tài chính định lượng

3.00 TC21 222TC2102 K20404C

30% 20% 50% Tự luận 60 phút Sử dụng tài liệu

47

Phạm Chí Khoa - 

khoapc@uel.edu.vn - 

0908877324

Khóa 20
Tài chính định lượng

3.00 TC21 222TC2103 K20404T

30% 20% 50% Tự luận 60 phút Sử dụng tài liệu

48

Hoàng Thọ Phú - 

phuht@uel.edu.vn - 

0903846236

Khóa 21
Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)
3.00 TC18 222TC1821 K21404B, K21414

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút



49

Nguyễn Hải Yến - 

yennh@uel.edu.vn - 

0987176269

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1809 K21404A

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

50

Nguyễn Hoàng Anh - 

anhnh@uel.edu.vn - 

0966920626

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1803 K21404C

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

51

Nguyễn Hải Yến - 

yennh@uel.edu.vn - 

0987176269

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1810 K21408C

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

52

Nguyễn Hải Yến - 

yennh@uel.edu.vn - 

0987176269

Khóa 21

Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1813 K21409C

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

53

Tô Thị Thanh Trúc - 

tructtt@uel.edu.vn - 

0914462962, Nguyễn 

Hoàng Anh - 

anhnh@uel.edu.vn - 

Khóa 21
Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1819 K21413C

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

54

Nguyễn Hoàng Anh - 

anhnh@uel.edu.vn - 

0966920626

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1822 K21414A

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

55

Hồ Thị Hồng Minh - 

minhhth@uel.edu.vn - 

0932506988

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1812 K21409

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

56

Hoàng Thọ Phú - 

phuht@uel.edu.vn - 

0903846236

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1805
K21405, 

K21407

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

57

Nguyễn Hải Yến - 

yennh@uel.edu.vn - 

0987176269

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1806 K21405C

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

58

Hồ Thị Hồng Minh - 

minhhth@uel.edu.vn - 

0932506988

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1818 K21413

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

59

Hồ Thị Hồng Minh - 

minhhth@uel.edu.vn - 

0932506988

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1823 K21415

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút



60

Lê Hoàng Vinh - 

vinhlh@uel.edu.vn - 

0903170499

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1807 K21408

30 20 50 Trắc nghiệm75 phút

61

Hồ Thị Hồng Minh - 

minhhth@uel.edu.vn - 

0932506988

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1808 K21407C

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

62

Lê Hoàng Vinh - 

vinhlh@uel.edu.vn - 

0903170499

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1816 K21410C

30 20 50 Trắc nghiệm75 phút

63

Hoàng Thọ Phú - 

phuht@uel.edu.vn - 

0903846236

Khóa 21 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị 

tài chính) (3TC)

3.00 TC18 222TC1815 K21410

30% 20% 50% Trắc nghiệm75 phút

64

Bùi Kim Phương - 

phuongbk@uel.edu.vn - 

0909233435

Khóa 20 Tài chính quốc tế 3.00 TN03 222TN0304 K20412

30% 20% 50% Tự luận 75'

65

Bùi Kim Phương - 

phuongbk@uel.edu.vn - 

0909233435

Khóa 20
Tài chính quốc tế

3.00 TN03 222TN0301 K20404

30% 20% 50% Tự luận 75'

66

Bùi Kim Phương - 

phuongbk@uel.edu.vn - 

0909233435

Khóa 20
Tài chính quốc tế

3.00 TN03 222TN0302 K20404C

30% 20% 50% Tự luận 75'

67

Bùi Kim Phương - 

phuongbk@uel.edu.vn - 

0909233435

Khóa 20
Tài chính quốc tế

3.00 TN03 222TN0303 K20404T

30% 20% 50% Tự luận 75'

68

Trịnh Quốc Trung - 

tqtrung@uel.edu.vn - 

0903861308

Khóa 20
Tài chính quốc tế

3.00 TN03 222TN0305 K20413

30% 20% 50% Tự luận Tiểu luận cá nhân

69

Trịnh Quốc Trung - 

tqtrung@uel.edu.vn - 

0903861308

Khóa 20
Tài chính quốc tế

3.00 TN03 222TN0306 K20413C

30% 20% 50% Tự luận Tiểu luận cá nhân

70

Bùi Kim Phương - 

phuongbk@uel.edu.vn - 

0909233435

Khóa 20
Tài chính quốc tế

3.00 TN03 222TN0308 K20414C

30% 20% 50% Tự luận 75'

71

Nguyễn Thị Hai Hằng - 

hangnth@uel.edu.vn - 

0975567117

Khóa 20
Thẩm định tín dụng

3.00 TD02 222TD0201 K20412

30% 20% 50% Tự luận 60 phút

72

Ngô Phú Thanh - 

thanhnp@uel.edu.vn - 

0905836377

Khóa 21
Thị trường chứng khoán

3.00 TN02 222TN0201 K21405
Không mở lớp

73

Nguyễn Anh Phong - 

phongna@uel.edu.vn - 

0937 484 877, Ngô Phú 

Thanh - 

thanhnp@uel.edu.vn - 

Khóa 21

Thị trường chứng khoán

3.00 TN02 222TN0202 K21405C

Không mở lớp



74

Ngô Phú Thanh - 

thanhnp@uel.edu.vn - 

0905836377

Khóa 21
Thị trường chứng khoán (2TC)

2.00 TN14 222TN1401 K21413

20 20 60 Trắc nghiệm, sử dụng NHĐT45'

75

Nguyễn Anh Phong - 

phongna@uel.edu.vn - 

0937 484 877, Ngô Phú 

Thanh - 

thanhnp@uel.edu.vn - 

Khóa 21

Thị trường chứng khoán (2TC)

2.00 TN14 222TN1402 K21413C

20 202 60 Trắc nghiệm, sử dụng NHĐT45'

76

Thân Ngọc Minh - 

minhtn@uel.edu.vn - 

0908468467

Khóa 21
Thuế

3.00 TC05 222TC0501 K21404A

30% 20% 50% Tự luận 75 phút

77

Thân Ngọc Minh - 

minhtn@uel.edu.vn - 

0908468467

Khóa 21
Thuế

3.00 TC05 222TC0502 K21404B

30% 20% 50% Tự luận 75 phút

78

Nguyễn Anh Phong - 

phongna@uel.edu.vn - 

0937 484 877

Khóa 21
Thuế

3.00 TC05 222TC0503 K21404C

30% 20% 50% Tự luận 60 phút

79

Nguyễn Anh Phong - 

phongna@uel.edu.vn - 

0937 484 877, Phan Huy 

Tâm - tamph@uel.edu.vn 

- 0798109293

Khóa 20

Thuế

3.00 FB85 222FB8501
K20404C

A

30% 20% 50% Tự luận 75 phút Sử dụng tài liệu

80

Hoàng Công Gia Khánh - 

hcgk@uel.edu.vn - 

0903637456

Khóa 21
Tiền tệ - Ngân hàng (3TC)

3.00 NH01 222NH0103 K21404C

30% 20% 50% Thi viết 60 phút

81

Nguyễn Thị Hai Hằng - 

hangnth@uel.edu.vn - 

0975567117

Khóa 21
Tiền tệ - Ngân hàng (3TC)

3.00 NH01 222NH0101 K21404A

30% 20% 50% Thi viết 60 phút

82

Nguyễn Thị Hai Hằng - 

hangnth@uel.edu.vn - 

0975567117

Khóa 21
Tiền tệ - Ngân hàng (3TC)

3.00 NH01 222NH0102 K21404B

30% 20% 50% Thi viết 60 phút

83

Nguyễn Thị Hai Hằng - 

hangnth@uel.edu.vn - 

0975567117

Khóa 20
Trung gian tài chính phi ngân hàng

3.00 NH20 222NH2001 K20412
Không mở lớp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2023

Người lập bảng Trưởng khoa

Chu Quang Thuy Nguyễn Anh Phong


